
ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 24, NO. 5B, 2026 63 

 

HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2018 - 2025:  

THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG 

VIETNAM - THE RUSSIAN FEDERATION ECONOMIC COOPERATION (2018 - 2025): 

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS 

Nguyễn Võ Huyền Dung*, Nguyễn Minh Xuân Thảo 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam1 

*Tác giả liên hệ / Corresponding author: nvhdung@ufl.udn.vn 

(Nhận bài / Received: 01/3/2026; Sửa bài / Revised: 26/3/2026; Chấp nhận đăng / Accepted: 11/4/2026) 

DOI: 10.31130/ud-jst.2026.24(5B).273 

Tóm tắt - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động sâu sắc, cạnh 

tranh chiến lược gia tăng và xu hướng chuyển dịch kinh tế toàn 

cầu mạnh mẽ, hợp tác kinh tế quốc tế trở thành nhân tố then chốt 

bảo đảm tăng trưởng và ổn định của các quốc gia. Hợp tác kinh 

tế Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2018 - 2025 mang tính 

đặc thù khi vừa ghi nhận bước tiến tích cực, vừa chịu tác động từ 

xung đột địa chính trị, trừng phạt quốc tế và gián đoạn chuỗi cung 

ứng, đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại thực trạng và định hướng 

hợp tác. Nghiên cứu nhằm phân tích thành tựu, hạn chế và triển 

vọng hợp tác kinh tế Việt - Nga, nhất là cơ hội mở rộng trong lĩnh 

vực năng lượng tái tạo, kinh tế số và công nghệ cao. Nghiên cứu 

sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu, thống kê, so 

sánh và nghiên cứu chính sách nhằm rút ra nhận định và giải pháp, 

đóng góp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát 

triển hợp tác kinh tế Việt - Nga giai đoạn mới. 

 Abstract - In the context of profound global economic changes, 

intensifying strategic competition, and strong shifts in the global 

economic structure, international economic cooperation has 

become a key factor in ensuring national growth and stability. 

Vietnam - The Russian Federation economic cooperation during 

2018 - 2025 is distinctive for showing positive progress while also 

being affected by geopolitical conflicts, international sanctions, and 

global supply chain disruptions, necessitating a reassessment of its 

current conditions and future direction. This study analyzes the 

achievements, limitations, and prospects of Vietnam - Russia 

economic cooperation, with particular attention to opportunities in 

renewable energy, the digital economy, and high - technology 

sectors. The research employs document analysis, statistical and 

comparative methods, and policy analysis to draw conclusions and 

propose solutions, providing a scientific basis for policymaking in 

the next phase of bilateral economic cooperation. 

Từ khóa - Hợp tác kinh tế; Việt Nam; Liên Bang Nga; thành tựu; 

triển vọng 

 Key words - Economic cooperation; Vietnam; the Russian 
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1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động sâu sắc, cạnh 

tranh chiến lược gia tăng và các chuỗi cung ứng, dòng vốn, 

thanh toán quốc tế liên tục bị tái cấu trúc, hợp tác kinh tế 

song phương trở thành một trong những trụ cột quan trọng 

bảo đảm tăng trưởng và ổn định cho mỗi quốc gia. Đối với 

Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ kinh tế không chỉ 

được kế thừa từ nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy 

chiến lược hình thành từ thời Liên Xô, mà còn được đặt 

trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều cơ 

chế hợp tác chuyên ngành, trong đó có FTA Việt Nam - 

Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA) và các hiệp 

định năng lượng, đầu tư, khoa học - công nghệ. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có trong và ngoài nước 

về quan hệ kinh tế Việt - Nga vẫn còn một số hạn chế. Nhiều 

công trình tập trung vào giai đoạn Chiến tranh Lạnh, khía 

cạnh lịch sử - chính trị hoặc chủ yếu nhấn mạnh vai trò hợp 

tác dầu khí (điển hình như các nghiên cứu về Vietsovpetro, 

Rusvietpetro) và một phần thương mại trong khuôn khổ VN 

- EAEU FTA, nhưng chưa xem xét hệ thống giai đoạn 2018 

- 2025 với những đặc điểm mới như: tác động của xung đột 

Nga - Ukraine, các gói trừng phạt, gián đoạn thanh toán - 

logistics, chính sách “Hướng Đông” của Nga và xu hướng 
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chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, kinh tế số, công nghệ 

cao. Khoảng trống thể hiện ở chỗ ít có nghiên cứu vừa lượng 

hóa được diễn biến thương mại - đầu tư, vừa phân tích sâu 

động lực chính trị, thể chế và các lĩnh vực hợp tác mới trong 

một giai đoạn ngắn nhưng biến động mạnh. 

Nghiên cứu vận dụng khung lý thuyết tích hợp gồm ba 

cách tiếp cận. Thứ nhất, lý thuyết lợi thế so sánh giúp lý giải 

cấu trúc thương mại bổ sung giữa hai nền kinh tế: Liên bang 

Nga có ưu thế về tài nguyên, năng lượng và công nghiệp 

nặng, trong khi Việt Nam nổi bật ở lao động, công nghiệp 

chế biến và nông sản. Tuy nhiên, dưới góc nhìn lý thuyết phụ 

thuộc, cấu trúc này cũng hàm chứa rủi ro khi Việt Nam phụ 

thuộc vào nguồn đầu vào chiến lược từ Nga. Thứ hai, cách 

tiếp cận thể chế được sử dụng để phân tích vai trò của các 

khuôn khổ hợp tác như VN - EAEU FTA, các hiệp định đầu 

tư và cơ chế thanh toán song phương trong việc giảm chi phí 

giao dịch và duy trì dòng chảy kinh tế trong bối cảnh biến 

động. Thứ ba, cách tiếp cận địa kinh tế giúp lý giải tác động 

của các yếu tố địa chính trị, đặc biệt sau năm 2022, khi trừng 

phạt quốc tế và chiến lược “Hướng Đông” của Nga thúc đẩy 

điều chỉnh về thị trường, logistics và thanh toán. Qua đó, hợp 

tác Việt - Nga được nhìn nhận không chỉ từ góc độ kinh tế 

mà còn gắn với tính toán chiến lược. 
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Xuất phát từ đó, bài viết đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: 

(i) cập nhật và hệ thống hóa bức tranh hợp tác kinh tế song 

phương trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu thay 

đổi nhanh; (ii) làm rõ những không gian hợp tác mới trong 

các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, công nghiệp 

công nghệ cao và nông nghiệp hiện đại, trên nền tảng các 

trụ cột truyền thống như dầu khí, thương mại hàng hóa. 

Nghiên cứu hướng tới đánh giá một cách toàn diện thành 

tựu, hạn chế, các nhân tố thúc đẩy - cản trở, từ đó dự báo 

triển vọng và đề xuất gợi ý chính sách cho giai đoạn sau 

năm 2025, phù hợp với định hướng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 của Việt Nam và chiến lược “Hướng 

Đông” của Nga. 

Để đạt được mục tiêu này, bài viết vận dụng kết hợp 

nhiều phương pháp nghiên cứu: (1) phân tích - tổng hợp tài 

liệu thứ cấp; (2) thống kê kinh tế nhằm phác họa xu hướng 

và cấu trúc thương mại - đầu tư song phương giai đoạn 

2018 - 2025; (3) so sánh chính sách để nhận diện sự tương 

thích và khác biệt trong định hướng phát triển kinh tế đối 

ngoại của hai nước; (4) phân tích chính sách kết hợp tiếp 

cận lịch sử - thể chế nhằm lý giải vai trò của các khuôn khổ 

như Đối tác chiến lược toàn diện, VN - EAEU FTA, cùng 

các thỏa thuận chuyên ngành trong việc định hình không 

gian hợp tác kinh tế hiện nay và tương lai. Qua đó, nghiên 

cứu kỳ vọng đóng góp thêm cơ sở khoa học cho việc hoạch 

định và điều chỉnh chính sách hợp tác kinh tế Việt Nam - 

Liên bang Nga trong giai đoạn tới. 

2. Khái quát quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga 

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay là 

sự tiếp nối và và kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống 

Việt - Xô trước đây. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô bắt 

nguồn trên cơ sở mối quan hệ giữa các cá nhân lãnh tụ hai 

nước, đặc biệt là mối quan hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với các nhà lãnh đạo Liên Xô [1]. Sau đó, hai quốc gia đã 

thiết lập quan hệ ngoại giao vào 30/01/1950 [2]. Đặc biệt 

từ những năm 1960, Liên Xô đã điều chỉnh quan hệ với 

Việt Nam theo hướng tăng cường viện trợ và công khai ủng 

hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam 

[3]. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô đã đóng góp quan 

trọng vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước của 

Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng tình hữu nghị thuần khiết, 

chân thành và mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai 

nước. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, quan hệ Việt Nam 

- Liên bang Nga trải qua giai đoạn suy giảm tạm thời nhưng 

nhanh chóng được củng cố rõ nét từ năm 1994 khi Hiệp 

ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 

được ký kết [1]. Từ năm 2001, sau chuyến thăm cấp nhà 

nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam và 

việc ban hành Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến 

lược, hợp tác song phương ngày càng được tăng cường và 

mở rộng [2]. Năm 2012, mối quan hệ được nâng lên tầm 

Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một giai đoạn hợp 

tác sâu rộng hơn trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, quốc 

phòng, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ [1]. 

Sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia 

trong 75 năm qua căn bản dựa trên những cơ sở nhận thức 

chung cốt lõi sau: 

- Nhu cầu hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

nước: Việt Nam và Liên bang Nga cùng chung mục tiêu 

tăng cường ổn định khu vực và thế giới, ưu tiên phát triển 

kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội trong nước, tham 

gia các hoạt động của các tổ chức kinh tế - chính trị khu 

vực và quốc tế. Hợp tác kinh tế là động lực thúc đẩy hợp 

tác trong chính trị, văn hóa, giáo dục và đào tạo, và ngược 

lại, hợp tác trong các lĩnh vực này sẽ tạo đà cho hợp tác 

phát triển kinh tế ngày càng sâu rộng. 

- Sự tương đồng về lập trường trong các vấn đề quốc tế 

và khu vực: là nền tảng thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn 

diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Mức độ tin cậy và 

hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước tạo động lực tăng 

cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như 

Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN, hướng tới mục tiêu hòa 

bình, ổn định, và phát triển bền vững. Quan hệ song 

phương còn được củng cố bởi truyền thống hữu nghị lâu 

đời và nền tảng hợp tác đa phương giàu kinh nghiệm tạo 

tiềm năng phát triển vững chắc. 

- Các hiệp ước quốc tế được ký kết trong khuôn khổ 

song phương và đa phương: Quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện được thiết lập trên cơ sở pháp lý vững chắc giúp 

quan hệ hai nước tiếp tục phát triển theo các nguyên tắc tôn 

trọng chủ quyền quốc gia, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không 

can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng 

có lợi. 

3. Khái quát lịch sử hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên 

Bang Nga trước năm 2018 

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga được 

kế thừa trực tiếp từ nền tảng hợp tác với Liên Xô, bắt đầu 

từ năm 1950. Ngày 18/7/1955, hai nước ký Tuyên bố chung 

Việt Nam - Liên Xô và Hiệp định Thương mại Việt - Xô, 

theo đó Liên Xô đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 

400 triệu rúp để khôi phục kinh tế [4]. Trong giai đoạn 1955 

- 1975, tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng phục vụ xây 

dựng và phát triển kinh tế từ Liên Xô vào Việt Nam, chủ 

yếu thông qua viện trợ và cho vay là 2.176.051.000 rúp [5]. 

Tính đến cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Việt Nam và 

Liên Xô đã ký kết hơn 10 Hiệp định, Công ước, Nghị định 

thư về hợp tác và buôn bán giữa hai nước và Liên Xô 

thường chiếm khoảng 40% xuất khẩu và 60% nhập khẩu 

của Việt Nam [4]. Tính lũy kế đến năm 1991, Liên Xô đã 

cung cấp cho Việt Nam hơn 10 tỷ rúp để đầu tư vào một số 

lĩnh vực kinh tế cơ bản như năng lượng, khai khoáng, luyện 

kim và cơ khí [6]. Từ khi ký Hiệp định về các nguyên tắc 

cơ bản trong quan hệ hữu nghị năm 1994, quan hệ kinh tế 

giai đoạn này tiếp tục ghi nhận sự đóng góp của một chủ 

thể, hình thức hoạt động mới, đó là các doanh nghiệp tư 

nhân của người Việt Nam tại Liên Bang Nga. Những nỗ 

lực của Việt Nam và Liên Bang Nga nhằm đưa quan hệ 

kinh tế - thương mại thoát khỏi tình trạng trì trệ đã mang 

lại một số kết quả bước đầu. 

Kể từ đầu thế kỷ XXI, quan hệ được nâng lên tầm Đối 

tác chiến lược (2001) và Đối tác chiến lược toàn diện 

(2012), tạo khung pháp lý - chính trị để hợp tác kinh tế phát 

triển ổn định hơn, với kim ngạch thương mại tăng từ 

khoảng 571 triệu USD năm 2001 lên 3,552 tỷ USD năm 

2017, trong đó Việt Nam duy trì xuất siêu từ sau năm 2011 
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và trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga trong 

ASEAN [7]. Về đầu tư, Nga từng nằm trong nhóm nhà đầu 

tư có tỷ trọng vốn lớn tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2006, 

với các dự án chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, công 

nghiệp, dịch vụ lưu trú và bất động sản; đến năm 2017 Nga 

có trên 100 dự án với gần 1 tỷ USD vốn đăng ký tại Việt 

Nam [8]. Ngược lại, Việt Nam trở thành một trong những 

nhà đầu tư lớn tại Nga, với tổng vốn khoảng 2,8 tỷ USD 

đến cuối 2017, tập trung vào dầu khí (Rusvietpetro), nông 

nghiệp, chế biến thực phẩm và các trung tâm thương mại 

như Tổ hợp Hà Nội - Moscow [8]. Dầu khí là trụ cột nổi 

bật với hai liên doanh Vietsovpetro (1981) tại Việt Nam và 

Rusvietpetro (2008) tại Nga, mang lại doanh thu hàng chục 

tỷ USD và đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng 

Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò hợp tác chiến lược 

giữa hai nước. 

Nhìn chung, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên 

Bang Nga trước năm 2018 mang một số đặc điểm sau: 

(1) Có tính kế thừa lịch sử, chuyển từ mô hình viện trợ 

sang hợp tác bình đẳng theo cơ chế thị trường. 

(2) Cơ cấu kinh tế bổ sung cho nhau: Việt Nam xuất 

khẩu hàng tiêu dùng và nông - thủy sản, Nga cung cấp năng 

lượng, nguyên liệu và thiết bị. 

(3) Quan hệ chịu tác động bởi chênh lệch về quy mô và 

trình độ phát triển giữa hai nước. 

(4) Quy mô hợp tác chưa tương xứng tiềm năng và vẫn 

thấp hơn so với quan hệ của Việt Nam với các đối tác lớn 

khác do khác biệt thể chế và ưu tiên chiến lược. 

(5) Hợp tác chịu ảnh hưởng mạnh của bối cảnh địa chính 

trị và hội nhập quốc tế, đặc biệt sau VN - EAEU FTA, tạo 

nền tảng cho giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn sau năm 2018. 

4. Thực tiễn hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga 

giai đoạn 2018 - 2025 

4.1. Hợp tác thương mại song phương 

Thương mại Việt Nam - Liên Bang Nga là sự kết hợp 

giữa bổ sung lợi thế và phụ thuộc cấu trúc, trong đó khả 

năng thích ứng thể chế đóng vai trò quyết định trong bối 

cảnh biến động địa chính trị. 

Bảng 1. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Liên Bang Nga 

giai đoạn 2018 - 2025 (Đơn vị: tỷ USD) 

Năm 

Việt Nam 

xuất khẩu 

sang Nga 

Nga xuất 

khẩu sang 

Việt Nam 

Tổng kim 

ngạch  

Cán cân 

thương 

mại 

2018 2,45 2,12 4,57 0,32 

2019 2,67 1,83 4,49 0,84 

2020 2,85 2,00 4,85 0,85 

2021 3,20 2,34 5,54 0,87 

2022 1,56 1,99 3,55  - 0,44 

2023 1,74 1,89 3,63  - 0,14 

2024 2,34 2,25 4,58 0,09 

2025 2,26 2,51 4,77  - 0,25 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [9], [10]. 

Về kim ngạch, giai đoạn 2018 - 2025 chứng kiến xu 

hướng tăng trưởng rõ rệt. 

Xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Bang Nga đạt đỉnh 

3,20 tỷ USD vào năm 2021; nhập khẩu từ Nga duy trì mức 

trên 1,83 tỷ USD. Đây là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu 

thị trường ổn định từ hai phía và hiệu quả thực thi VN - 

EAEU FTA, giúp hàng nghìn dòng thuế được cắt giảm và 

mở rộng thị phần cho hàng hóa Việt Nam. Từ năm 2022, 

do tác động của xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng 

phạt kinh tế của phương Tây, kim ngạch thương mại giảm 

mạnh (xuất khẩu của Việt Nam xuống còn khoảng 1,56 tỷ 

USD; nhập khẩu khoảng 1,74 tỷ USD), phản ánh rủi ro phụ 

thuộc vào hệ thống tài chính quốc tế và một số nguồn cung 

chiến lược. Từ 2023 - 2025, thương mại dần phục hồi (xuất 

khẩu đạt khoảng 2,34 tỷ USD năm 2024; nhập khẩu khoảng 

2,25 tỷ USD) nhờ các điều chỉnh mang tính địa kinh tế và 

thể chế như chuyển hướng logistics qua Trung Á và Viễn 

Đông, sử dụng các cơ chế thanh toán thay thế đồng USD. 

Về cơ cấu hàng hóa, tính bổ sung lẫn nhau tiếp tục 

được duy trì và mở rộng. 

Ở chiều Liên Bang Nga xuất khẩu sang Việt Nam, các 

mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là than các loại (5,28 tỷ 

USD), sắt thép (1,43 tỷ USD), phân bón (1,39 tỷ USD), lúa 

mì (hơn 1,31 tỷ USD). Cơ cấu này cho thấy Việt Nam tiếp 

tục phụ thuộc ở mức nhất định vào nguồn cung năng lượng, 

nguyên liệu và đầu vào sản xuất từ Nga, song phản ánh sự 

ổn định của vai trò Nga như một đối tác cung cấp đầu vào 

chiến lược cho công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam. 

Bảng 2. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất từ Liên Bang 

Nga sang Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 (Đơn vị: USD) 

Mặt hàng Tổng giá trị toàn giai đoạn 

Than các loại 5.288.344.710 

Sắt thép các loại 1.426.548.384 

Phân bón các loại 1.396.493.105 

Lúa mì 1.315.616.894 

Hàng thủy sản 894.349.605 

Chất dẻo nguyên liệu 556.904.102 

Hóa chất 460.730.504 

Kim loại thường khác 415.491.856 

Quặng và khoáng sản khác 411.577.528 

Ô tô nguyên chiếc các loại 408.120.362 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [10] 

Ở chiều ngược lại, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang 

Nga có sự nâng cấp rõ rệt. Điện thoại và linh kiện dẫn đầu 

(4,44 tỷ USD), tiếp theo là dệt may (2,99 tỷ USD), cà phê 

(1,93 tỷ USD), máy vi tính và linh kiện (1,58 tỷ USD). Điều 

này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ xuất khẩu nông sản 

truyền thống sang hàng công nghệ và sản phẩm giá trị gia 

tăng cao. 

Bảng 3. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất từ Việt Nam 

sang Liên Bang Nga giai đoạn 2018 - 2025 (Đơn vị: USD) 

Mặt hàng 
Tổng giá trị 

toàn giai đoạn 

Điện thoại các loại & linh kiện 4.440.077.893 

Hàng dệt, may 2.994.429.508 

Cà phê 1.928.097.749 

Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện 1.580.756.306 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 1.247.598.758 

Hàng thủy sản 1.235.519.226 

Giày dép các loại 700.761.035 

Hàng rau quả 445.190.791 

Hạt điều 434.138.447 

Cao su 227.828.261 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [10] 
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Về phương thức thanh toán, đây là một điểm đáng chú 

ý trong dòng chảy thương mại song phương khi có sự chủ 

động thích ứng trước các biến động toàn cầu, nhất là kể từ 

năm 2022. Trong bối cảnh Liên Bang Nga bị loại khỏi Hệ 

thống Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu 

(SWIFT) và chịu trừng phạt quốc tế, các biện pháp thanh 

toán thay thế đã được thúc đẩy nhằm giảm rủi ro cho doanh 

nghiệp hai nước [11]. Cụ thể, Việt Nam - Liên Bang Nga 

đã thúc đẩy tăng cường sử dụng kênh thanh toán song 

phương trực tiếp qua Ngân hàng liên doanh Việt Nam - 

Nga (VRB) và nội tệ VND - RUB [12]. 

4.2. Đầu tư song phương 

Dòng vốn đầu tư của Liên Bang Nga tại Việt Nam cho 

thấy bức tranh mở rộng về quy mô dự án nhưng quy mô 

vốn bình quân trên mỗi dự án vẫn ở mức khiêm tốn. Tính 

đến 31/12/2024, Liên Bang Nga hiện có 201 dự án còn hiệu 

lực với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 993 triệu USD, tập 

trung nhiều nhất vào khai khoáng (531,2 triệu USD), tiếp 

đến là dịch vụ lưu trú - ăn uống (194,2 triệu USD) và công 

nghiệp chế biến, chế tạo (194,1 triệu USD) [13]. Riêng 

trong năm 2024, dòng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp 

vốn - mua cổ phần từ Nga đạt 18,175 triệu USD (Bảng 4). 

Bảng 4. Tình hình đầu tư trực tiếp từ 

Liên Bang Nga sang Việt Nam (Đơn vị: triệu USD) 

 Số dự án còn 

hiệu lực 

Tổng vốn đăng 

ký 

Cấp mới 17 3,377 

Tăng vốn 4 5,896  

Góp vốn, mua cổ phần 85 8,902 

Tổng vốn 2024  18,175 

Lũy kế đến 31/12/2024 201 993,552 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [13] 

Về đầu tư của Việt Nam sang Nga, Việt Nam hiện có 

16 dự án còn hiệu lực tại Nga với tổng vốn khoảng 1,625 

tỷ USD [14]. Cơ cấu đầu tư tập trung vào khai khoáng 

(50,3%), công nghiệp (32,6%), bất động sản (14%). Điển 

hình là Siêu dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa 

tại Liên bang Nga của tập đoàn TH khi tiếp tục đầu tư phát 

triển trong giai đoạn này tại Volokolamsk - Moscow 

(2018), Viễn Đông (2024) và Kaluga (5/2025) [15], [16]. 

4.3. Du lịch 

Du lịch được xem là lĩnh vực có nhiều biến động trong 

hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, nhưng 

lại chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng sau các cú sốc dịch 

bệnh và địa chính trị. 

Bảng 5. Thống kê khách du lịch giữa Việt Nam và 

Liên bang Nga giai đoạn 2018 - 2025 (Đơn vị: Nghìn lượt) 

Năm 

Số lượt khách 

Liên Bang Nga 

đến VN  

Số lượt khách VN đến  

Liên Bang Nga  

2018 606,6 54 

2019 646,5 59 

2020 246,3 10 

2023 125,6 20 

2024 232,3 26 

2025 689,7 
28 

(số liệu cập nhật đến 9/2025) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [17], [18] 

Trước đại dịch, Nga là thị trường khách châu Âu lớn 

nhất của Việt Nam, đạt đỉnh 646,5 nghìn lượt năm 2019. 

Giai đoạn này cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định 

ở chiều khách du lịch Việt Nam đến Nga (59 nghìn lượt 

năm 2018 - 2019). 

Giai đoạn 2020 - 2021 chịu tác động nặng nề của 

COVID - 19, lượng khách Liên bang Nga đến Việt Nam 

giảm còn 246,3 nghìn lượt năm 2020 và gần như đóng băng 

sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở đi, du lịch song phương 

phục hồi rõ rệt: năm 2025 bứt phá lên 689,7 nghìn lượt, 

tăng gần 197% so với 2024 và trở thành thị trường có tốc 

độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nguồn khách quốc 

tế của Việt Nam. Kết quả ấn tượng này được xúc tiến bởi 

chính sách thị thực thuận lợi đối với công dân Nga và việc 

khôi phục các chuyến bay charter từ Moscow đến Cam 

Ranh và Phú Quốc, cùng các hoạt động xúc tiến văn hóa - 

du lịch song phương đã tạo nền tảng vững chắc cho dòng 

khách ổn định. Ngược lại theo thống kê của Nga, lượng 

khách Việt sang Nga phục hồi lên khoảng 26 nghìn lượt 

(2024) và 28 nghìn lượt trong 9 tháng 2025. Việt Nam nằm 

trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến 

Nga nhanh nhất giai đoạn 2024 - 2025 với mức tăng 38,3% 

so với cùng kỳ năm ngoái [19]. Bên cạnh đó, ngày 

10/5/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và 

Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã ký Bản ghi nhớ về 

hợp tác du lịch giữa giai đoạn 2025 - 2030 [20]. Điều này 

cho thấy du lịch hai chiều đang dần trở lại quỹ đạo trước 

khủng hoảng và sẽ bứt phá trở thành kênh liên kết quan 

trọng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga. 

5. Đánh giá thực tiễn hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên 

Bang Nga giai đoạn 2018 - 2025 

5.1. Thành tựu 

Thứ nhất, duy trì được đà tăng trưởng và khả năng 

thích ứng cao trong thương mại song phương. Giai đoạn 

2018 - 2021 ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, với 

kim ngạch đạt đỉnh 5,54 tỷ USD năm 2021 [9], [10]. Mặc 

dù chịu tác động nghiêm trọng từ xung đột Nga - Ukraine 

và các lệnh trừng phạt từ năm 2022, thương mại hai chiều 

không rơi vào trạng thái đứt gãy kéo dài mà nhanh chóng 

phục hồi từ 2023 - 2025, đạt 4,77 tỷ USD năm 2025 [9], 

[10]. Điều này phản ánh tính bổ sung tương đối ổn định 

giữa hai nền kinh tế và hiệu quả thực thi VN - EAEU FTA. 

Đáng chú ý, hai bên đã chủ động điều chỉnh phương thức 

thanh toán thông qua Ngân hàng liên doanh Việt - Nga 

(VRB), mở rộng sử dụng đồng nội tệ VND - RUB và đa 

dạng hóa tuyến vận tải qua Trung Á, Viễn Đông. Đây là 

bước thích ứng quan trọng trong bối cảnh Nga bị loại khỏi 

hệ thống SWIFT, góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính cho 

doanh nghiệp hai nước. 

Thứ hai, cơ cấu hàng hóa thương mại ngày càng thể 

hiện rõ tính bổ sung và nâng cấp giá trị. Ở chiều Nga xuất 

khẩu sang Việt Nam, các mặt hàng năng lượng, nguyên liệu 

đầu vào như than, phân bón, lúa mì, sắt thép tiếp tục đóng 

vai trò chiến lược, hỗ trợ ổn định sản xuất công nghiệp và 

nông nghiệp Việt Nam. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của 

Việt Nam sang Nga có sự chuyển dịch rõ rệt sang nhóm 

hàng công nghiệp chế biến - công nghệ cao như điện thoại, 

linh kiện điện tử, máy vi tính, bên cạnh các mặt hàng truyền 
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thống như dệt may, cà phê, thủy sản. Xu hướng này phản 

ánh sự nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và 

giảm dần phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô. 

Thứ ba, hợp tác đầu tư được duy trì ổn định và có những 

dự án mang tính biểu tượng. Tính đến cuối năm 2024, Nga 

có 201 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng 

ký gần 1 tỷ USD, trải rộng trên 20 địa phương và 15/21 

ngành kinh tế [13]. Dù quy mô vốn bình quân còn khiêm tốn, 

sự hiện diện tương đối rộng cho thấy tính đa dạng của hợp 

tác. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 16 dự án tại Nga với 

tổng vốn khoảng 1,625 tỷ USD - đứng thứ 4/81 quốc gia, 

vùng lãnh thổ nhận đầu tư từ Việt Nam [14]. Đáng chú ý là 

dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn 

TH tại Nga, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn 

đầu tư quy mô lớn vào thị trường Nga, góp phần nâng tầm 

hợp tác từ thương mại sang sản xuất - chế biến sâu. 

Thứ tư, du lịch hai chiều phục hồi mạnh và trở thành 

điểm sáng nổi bật. Sau giai đoạn suy giảm sâu do đại dịch, 

năm 2025 đánh dấu bước bứt phá khi Việt Nam đón 689,7 

nghìn lượt khách Nga - vượt mức kỷ lục trước đại dịch năm 

2019 và trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất của du 

lịch Việt Nam [17], [18]. Nga tiếp tục là thị trường khách 

châu Âu lớn nhất của Việt Nam, tập trung tại Khánh Hòa, 

Bình Thuận và Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, lượng khách 

Việt Nam đến Nga cũng phục hồi, đạt 28 nghìn lượt trong 9 

tháng năm 2025 [17]. Theo số liệu từ Rosstat, Việt Nam nằm 

trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng khách đến Nga 

cao nhất năm 2025 [19]. Việc hai bên ký Bản ghi nhớ hợp 

tác du lịch giai đoạn 2025 - 2030 cho thấy quyết tâm thể chế 

hóa và phát triển bền vững dòng khách hai chiều. 

Thứ năm, khuôn khổ chính trị - pháp lý tiếp tục được 

củng cố. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt 

Nam và Nga duy trì nền tảng chính trị tin cậy cao, tạo 

“điểm tựa” cho hợp tác kinh tế trong bối cảnh quốc tế biến 

động. Các chuyến thăm cấp cao, cơ chế Ủy ban liên Chính 

phủ và diễn đàn doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, 

góp phần tháo gỡ khó khăn và định hướng hợp tác trong 

điều kiện mới. 

5.2. Hạn chế 

Thứ nhất, quy mô hợp tác kinh tế chưa tương xứng với 

tiềm năng và quan hệ chính trị. Dù đạt nhiều kết quả tích 

cực, kim ngạch thương mại song phương vẫn dao động ở 

mức 4 - 5 tỷ USD/năm - con số khiêm tốn so với tiềm năng 

của hai nền kinh tế và so với quy mô thương mại của Việt 

Nam với các đối tác lớn khác. Tỷ trọng thương mại Nga 

trong tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam còn thấp. 

Thứ hai, hợp tác chịu tác động mạnh từ yếu tố địa - 

chính trị và trừng phạt quốc tế. Biến động từ năm 2022 cho 

thấy mức độ nhạy cảm của quan hệ kinh tế song phương 

trước môi trường bên ngoài. Các rào cản về thanh toán 

quốc tế, bảo hiểm vận tải, logistics, biến động tỷ giá và chi 

phí trung gian làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Việc 

Nga bị loại khỏi SWIFT buộc hai bên phải tìm kiếm cơ chế 

thay thế, nhưng hệ thống thanh toán song phương vẫn chưa 

thực sự thông suốt và ổn định dài hạn. 

Thứ ba, cơ cấu thương mại còn thiếu đa dạng và phụ 

thuộc vào một số nhóm hàng chủ lực. Xuất khẩu của Việt 

Nam sang Nga vẫn tập trung vào các ngành như điện thoại, 

dệt may, nông sản; trong khi Nga chủ yếu cung cấp năng 

lượng và nguyên liệu thô. Sự phụ thuộc này khiến quan hệ 

thương mại dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và nhu 

cầu toàn cầu. 

Thứ tư, hiệu quả và quy mô đầu tư trực tiếp hạn chế. 

Dù số dự án của Nga tại Việt Nam tương đối nhiều, tổng 

vốn đăng ký chưa đạt mức tương xứng với tiềm năng. Đầu 

tư của Việt Nam tại Nga tập trung vào một số dự án lớn, 

chưa hình thành làn sóng đầu tư đa dạng từ nhiều doanh 

nghiệp. Ngoài ra, môi trường pháp lý, khác biệt tiêu chuẩn 

kỹ thuật và khoảng cách địa lý vẫn là rào cản đáng kể. 

Thứ năm, kết nối hạ tầng và logistics chưa thực sự đồng 

bộ. Khoảng cách địa lý xa, thiếu tuyến vận tải trực tiếp ổn 

định và chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của 

hàng hóa hai bên. Các tuyến vận tải thay thế qua Trung Á 

và Viễn Đông tuy đã được mở rộng nhưng vẫn trong quá 

trình hoàn thiện. 

6. Dự báo triển vọng và đề xuất giải pháp 

Giai đoạn 2026 - 2030, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam 

và Liên bang Nga được dự báo phát triển trong bối cảnh 

kinh tế toàn cầu tái cấu trúc, cạnh tranh chiến lược gia tăng 

và xu hướng đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng ngày 

càng rõ nét. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn 

diện được củng cố, hợp tác song phương chuyển từ phục 

hồi sau khủng hoảng sang tái cơ cấu theo chiều sâu và bền 

vững hơn. Thương mại song phương có khả năng tăng 

trưởng ổn định nhưng mang tính chọn lọc do quy mô còn 

khiêm tốn và phụ thuộc vào một số nhóm hàng chủ lực. 

Tăng trưởng trung hạn sẽ dựa trên tính bổ sung giữa hai 

nền kinh tế, song chịu tác động lớn từ khả năng duy trì kênh 

thanh toán thay thế, giảm chi phí logistics và hiệu quả tận 

dụng VN - EAEU FTA. Xu hướng “Hướng Đông” của Nga 

tạo điều kiện để Việt Nam trở thành cầu nối quan trọng 

trong chiến lược mở rộng quan hệ với khu vực ASEAN. 

Năng lượng tiếp tục là trụ cột chiến lược, với triển vọng 

mở rộng hợp tác trong dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng và 

điện hạt nhân dân dụng, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân 

lực và chuyển giao công nghệ. Hợp tác năng lượng được 

kỳ vọng mở rộng từ khai thác tài nguyên sang phát triển 

chuỗi giá trị công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật. Đầu tư song 

phương có xu hướng chuyển từ mở rộng số lượng sang 

nâng cao chất lượng, tập trung vào công nghiệp chế biến, 

năng lượng, hạ tầng và công nghệ cao, dù vẫn đối mặt với 

rủi ro tỷ giá, pháp lý và chi phí vận tải. Bên cạnh đó, kinh 

tế số và hợp tác tài chính - thanh toán nổi lên như động lực 

tăng trưởng mới thông qua thanh toán nội tệ và các cơ chế 

thay thế SWIFT, mở rộng sang thương mại điện tử, fintech 

và chuyển đổi số. Du lịch, giáo dục và giao lưu nhân lực 

tiếp tục đóng vai trò cầu nối xã hội quan trọng, góp phần 

củng cố nền tảng hợp tác dài hạn. Tuy nhiên, triển vọng 

hợp tác vẫn chịu ảnh hưởng của trừng phạt quốc tế, rủi ro 

thanh toán, biến động tỷ giá và xu hướng phân mảnh của 

thương mại toàn cầu. 

Để hiện thực hóa triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - 

Liên bang Nga giai đoạn 2026 - 2030, các chính sách cần 

vừa khắc phục những hạn chế tồn tại, vừa nâng cao hiệu 

quả các cơ chế hợp tác đã phát huy tác dụng. Trước hết, 

cần hoàn thiện thể chế và cơ chế điều phối thông qua rà 
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soát, cập nhật các hiệp định về đầu tư, thanh toán và bảo 

hộ doanh nghiệp, đồng thời nâng cao vai trò thực chất của 

Ủy ban liên Chính phủ nhằm xử lý kịp thời vướng mắc cho 

doanh nghiệp. Về tài chính - thanh toán, hai nước cần xây 

dựng cấu trúc tài chính song phương ổn định dài hạn bằng 

cách mở rộng thanh toán nội tệ, thiết lập cơ chế hoán đổi 

tiền tệ và tăng cường bảo lãnh tín dụng, qua đó giảm phụ 

thuộc vào hệ thống trung gian quốc tế và hạn chế rủi ro tỷ 

giá. Trong lĩnh vực logistics, việc phát triển các hành lang 

vận tải ổn định, tăng cường kết nối qua các khu vực trung 

chuyển và xây dựng trung tâm logistics chuyên biệt sẽ góp 

phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao vai trò của Việt 

Nam trong chuỗi cung ứng khu vực. 

Bên cạnh đó, cơ cấu thương mại và công nghiệp cần 

được điều chỉnh theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ 

và giá trị gia tăng, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng 

lượng, công nghiệp chế biến và chuyển giao công nghệ. 

Hoạt động đầu tư cũng cần chuyển trọng tâm sang chất 

lượng và hiệu ứng lan tỏa, ưu tiên các dự án liên doanh quy 

mô lớn và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, việc thúc đẩy 

du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân lực sẽ góp phần 

củng cố nền tảng xã hội, tăng cường lòng tin và bảo đảm 

tính bền vững lâu dài của quan hệ kinh tế song phương. 

7. Kết luận 

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 

2018 - 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện khả năng 

thích ứng trước biến động địa chính trị, đại dịch và trừng 

phạt quốc tế. Kim ngạch thương mại tăng từ 3,55 tỷ USD 

(2022) lên 4,77 tỷ USD (2025), cơ cấu hàng hóa chuyển dịch 

theo hướng gia tăng giá trị. Đầu tư song phương duy trì ổn 

định, du lịch phục hồi mạnh và hai bên ký Bản ghi nhớ hợp 

tác giai đoạn 2025 - 2030. Tuy nhiên, quy mô thương mại 

còn hạn chế, chịu tác động của trừng phạt và gián đoạn thanh 

toán quốc tế như SWIFT; cơ cấu hàng hóa thiếu đa dạng, 

hiệu ứng lan tỏa đầu tư thấp và hạ tầng logistics còn yếu, làm 

giảm hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Giai 

đoạn 2026 - 2030, kim ngạch song phương được kỳ vọng đạt 

10 tỷ USD nhờ chính sách “Hướng Đông” của Nga và việc 

tận dụng VN - EAEU FTA. Ưu tiên hợp tác gồm năng lượng 

xanh, công nghiệp 4.0 và kinh tế số, với trọng tâm là thanh 

toán nội tệ, đa dạng hóa logistics, chuyển giao công nghệ, hỗ 

trợ SMEs và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tóm 

lại, quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga đang chuyển 

từ nền tảng hữu nghị truyền thống sang trụ cột hợp tác chiến 

lược, hướng tới phát triển bình đẳng và bền vững đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 
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